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2019 -2020 WORLD VALUES SURVEY WAVE 7 

BẢNG CÂU HỎI 

Before beginning survey fieldwork, please, double check with the WVSA secretariat (wvsa.secretariat@gmail.com 

or ksenniya.kizilova@gmail.com) that you are using the most recent, final version of the questionnaire 

A. Khảo sát lần:  7 

B. Mã nước (gồm 3 chữ số theo bảng dưới đây; vui lòng liên hệ WVSA nếu tên nước của anh/chị không có trong danh sách 

dưới đây):  ______ 
    8    Albania   226    Equatorial Guinea   466    Mali   705    Slovenia 

  12    Algeria  231    Ethiopia  470    Malta  706    Somalia 

  16    American Samoa  232    Eritrea  474    Martinique  710    South Africa 

  20    Andorra  233    Estonia  478    Mauritania  724    Spain 

  24    Angola  246    Finland  480    Mauritius  736    Sudan 

  28    Antigua and Barbuda  250    France  484    Mexico  740    Suriname 

  32    Argentina  268    Georgia  492    Monaco  752    Sweden 

  51    Armenia  270    Gambia  496    Mongolia  756    Switzerland 

  36    Australia  624    Guinea-Bissau  498    Moldova  760    Syria 

  40    Austria  276    Germany  504    Morocco  410    South Korea 

  31    Azerbaijan  288    Ghana  508    Mozambique  891    Serbia and Montenegro 

  50    Bangladesh  292    Gibraltar  104    Myanmar  911    Serbia 

  52    Barbados  300    Greece  912    Montenegro  626    Timor-Leste 

  56    Belgium  320    Guatemala  807    Macedonia  762    Tajikistan 

  60    Bermuda  324    Guinea  516    Namibia  764    Thailand 

  64    Bhutan  328    Guyana  524    Nepal  768    Togo 

  68    Bolivia  826    Great Britain  528    Netherlands  780    Trinidad 

  70    Bosnia  332    Haiti  554    New Zealand  788    Tunisia 

  72    Botswana  340    Honduras  558    Nicaragua  158    Taiwan 

  76    Brazil  344    Hong Kong  562    Niger  792    Turkey 

  84    Belize  348    Hungary  566    Nigeria  795    Turkmenistan 

100    Bulgaria  352    Iceland  578    Norway  834    Tanzania 

854    Burkina Faso  356    India  408    North Korea  784    United Arab Emirates 

108    Burundi  360    Indonesia  512    Oman  800    Uganda 

112    Belarus  364    Iran  586    Pakistan  804    Ukraine 

116    Cambodia  368    Iraq  591    Panama  840    United States 

120    Cameroon  372    Ireland  598    Papua New Guinea  850    U.S. Virgin Islands 

124    Canada  376    Israel  600    Paraguay  858    Uruguay 

148    Chad  380    Italy  604    Peru  860    Uzbekistan 

152    Chile  400    Jordan  608    Philippines  704    Viet Nam 

156    China  388    Jamaica  616    Poland  862    Venezuela 

170    Colombia  392    Japan  620    Portugal  887    Yemen 

384    Côte d´Ivoire  398    Kazakhstan  275    Palestine  894    Zambia 

184    Cook Islands  404    Kenya  630    Puerto Rico  716    Zimbabwe 

188    Costa Rica  414    Kuwait  634    Qatar   

191    Croatia  417    Kyrgyzstan  642    Romania   

192    Cuba  418    Laos  643    Russia   

196    Cyprus  422    Lebanon  646    Rwanda   

203    Czech Republic  426    Lesotho  682    Saudi Arabia   

180    Dem. Rep. of Congo  428    Latvia  144    Sri Lanka   

208    Denmark  430    Liberia  686    Senegal   

214    Dominican Republic  434    Libya  690    Seychelles   

818    Egypt  450    Madagascar  694    Sierra Leone   

218    Ecuador  454    Malawi  702    Singapore   

222    El Salvador  458    Malaysia  703    Slovakia   

C. MÃ NƯỚC (Correlated of War country code; to be coded by the data archive):  

   
 

D. Số bài phỏng vấn (write in 4-digit number identifying each interview):  
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(Phỏng vấn viên giới thiệu): 

Xin chào. Tôi đến từ Công ty TNHH Nghiên cứu Đông Dương (Vietnam). Chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát toàn 

cầu về những giá trị trong cuộc sống. Cuộc khảo sát này thực hiện trên số lượng mẫu đại diện cho hầu hết dân số toàn cầu. 

Anh/chị được lựa chọn ngẫu nhiên và là một trong những mẫu đại diện cho người dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ phỏng vấn 

quan điểm của anh/chị về nhiều chủ đề khác nhau. Câu trả lời của anh/chị hoàn toàn được bảo mật và sẽ góp phần giúp chúng 

tôi hiểu hon về những gì người dân trên thế giới tin tưởng và mong muốn trong cuộc sống. 

 

GIÁ TRỊ XÃ HỘI, THÁI ĐỘ & CÁC KHUÔN MẪU 

 

(SHOW CARD 1) (Show tablet) 
Mỗi yếu tố dưới đây quan trọng như thế nào trong cuộc sống của anh/chị (đọc và chọn câu trả lời tương ứng) 

  Rất quan trọng Khá quan trọng Không quá quan trọng Hoàn toàn không quan trọng 

Q1 Gia đình 1 2 3 4 

Q2 Bạn bè 1 2 3 4 

Q3 Thời gian giải trí 1 2 3 4 

Q4 Chính trị 1 2 3 4 

Q5 Việc làm 1 2 3 4 

Q6 Tôn giáo 1 2 3 4 

 

(SHOW CARD 2)  

Dưới đây là những phẩm chất mà trẻ nhỏ nên được khích lệ học hỏi. Theo anh/chị, những phẩm chất nào là quan 

trọng nhất? Vui lòng chọn tối đa 5 đáp án?  

PVV: vui lòng không hỏi “có”, “không” cho mỗi câu. Đưa danh sách tất cả các câu cho đáp viên và chọn code tương ứng ở 

cột” Được đề cập” cho tối đa 5 phẩm chất mà đáp viên đọc tên.  

  Có Không 

Q7 Hành xử tốt 1 2 

Q8 Độc lập 1 2 

Q9 Làm việc chăm chỉ  1 2 

Q10 Có trách nhiệm 1 2 

Q11 Trí tưởng tượng 1 2 

Q12 Khoan dung và biết tôn trọng người khác   1 2 

Q13 Tiết kiệm, biết dành dụm tiền và nhiều thứ khác 1 2 

Q14 Có lòng quyết tâm, kiên trì 1 2 

Q15 Có tín ngưỡng tôn giáo 1 2 

Q16 Không ích kỷ  1 2 

Q17 Biết nghe lời 1 2 

 

(SHOW CARD 3)  

Trong số những nhóm người dưới đây, anh/chị mong muốn/không mong muốn nhóm người nào sống cùng nơi sinh sống hiện 

tại/cộng đồng của anh/chị? (Chọn 1 đáp án cho mỗi nhóm): 

  Không mong muốn Có mong muốn 

Q18 Người nghiện ma túy 1 2 

Q19 Những người thuộc các chủng tộc khác 1 2 

Q20 Người bị AIDS 1 2 

Q21 Người nhập cư/Lao động nước ngoài 1 2 

Q22 Đồng tính 1 2 

Q23 Người theo tôn giáo khác 1 2 

Q24 Người nghiện rượu nặng 1 2 

Q25 Các cặp đôi chưa kết hôn sống cùng nhau 1 2 

Q26 Những người nói các ngôn ngữ khác 1  2 
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Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng tình của anh/chị đối với mỗi nhận định tôi đọc dưới dây. Anh/chị hoàn toàn 

đồng ý, đồng ý, không đồng ý hay hoàn toàn không đồng ý? (Đọc và chọn code tương ứng cho mỗi nhận định)  

  Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng 

ý 

 

Không 

đồng ý 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Q27 Một trong những mục tiêu chính trong cuộc đời tôi là làm ba mẹ 

cảm thấy tự hào 

1 2 3 4 

Q28 Khi người mẹ dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền thì con cái 

cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng 

1 2 3 4 

Q29 Nhìn chung, nam giới có thể lãnh đạo chính trị tốt hơn nữ giới 1 2 3 4 

Q30 Giáo dục đại học quan trọng đối với nam giới hơn nữ giới 1 2 3 4 

Q31 Nhìn chung, nam giới làm kinh doanh tốt hơn nữ giới 1 2 3 4 

Q32 Làm nội trợ cũng giống như việc đi làm mà được trả tiền 1 2 3 4 

 

Mức độ đồng ý của anh/chị với các nhận định sau như thế nào? 

(Đọc các nhận định và chọn code tương ứng): 

 Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

cũng 

không 

phản 

đối 

Không 

đồng ý 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Q33 Khi công việc trở nên khan hiếm, nam giới nên có nhiều 

quyền được làm việc hơn nữ giới 

1 2 3 4 5 

Q34 Khi công việc trở nên khan hiếm, người sử dụng lao động 

nên ưu tiên cho lao động trong nước hơn lao động nhập cư 

1 2 3 4 5 

Q35 Khi người vợ kiếm được nhiều tiền hơn người chồng, gần 

như chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề  

1 2 3 4 5 

Q36 Những cặp đôi đồng tính cũng có thể trở thành ba mẹ tốt 

như những cặp đôi khác 

1 2 3 4 5 

Q37 Có con là nghĩa vụ đối với xã hội 1 2 3 4 5 

Q38 Con cái khi đã trưởng thành phải có nghĩa vụ chăm sóc cho 

bố mẹ  

1 2 3 4 5 

Q39 Những người không lao động thì sẽ trở nên lười biếng  1 2 3 4 5 

Q40 Làm việc là trách nhiệm đối với xã hội 1 2 3 4 5 

Q41 Công việc nên được đặt lên hàng đầu, thậm chí khi điều đó 

có nghĩa là sẽ có ít thời gian rảnh rỗi hơn 

1 2 3 4 5 

 

(SHOW CARD 4)  

Q42. Dưới đây là 3 quan điểm khác nhau liên quan đến xã hội mà chúng ta đang sống. Vui lòng chọn đáp án phù 

hợp nhất với quan điểm của anh/chị? (Vui lòng chọn 1 code) 

 

1   Toàn bộ cách thức tổ chức xã hội phải được thay đổi  

2   Xã hội cần được cải thiện dần dần bằng những cải cách 

3   Xã hội hiện tại cần được bảo vệ để chống lại những thế lực đòi lật đổ 

Bây giờ tôi sẽ đọc danh sách những thay đổi khác nhau trong cuộc sống của chúng ta có thể diễn ra trong tương lai. 

Vui lòng cho biết đối với mỗi thay đổi, nếu có xảy ra, anh/chị nghĩ đó là 1 điều tốt hay xấu hay anh/chị không quan 

tâm? (Chọn code tương ứng): 

  Tốt Không quan tâm Xấu 

Q43 Công việc được coi là ít quan trọng hơn trong cuộc sống của chúng ta 1 2 3 

Q44 Tập trung hơn vào phát triển công nghệ 1 2 3 

Q45 Tôn trọng chính quyền hơn 1 2 3 
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QUAN ĐIỂM VỀ HẠNH PHÚC 

 

Q46.  Nhìn chung về tất cả các mặt trong cuộc sống, anh/chị nghĩ mình đang (đọc các đáp án và chọn code tương 

ứng): 

1  Rất hạnh phúc 

2  Khá hạnh phúc 

3  Không hạnh phúc lắm 

4  Hoàn toàn không hạnh phúc 

 

Q47.  Nhìn chung, anh/chị thấy tình trạng sức khỏe của mình gần đây như thế nào? Anh/chị cảm thấy… (đọc các 

đáp án): 

1  Rất tốt  

2  Tốt 

3  Bình thường 

4  Kém 

5  Rất kém 

 

(SHOW CARD 5) 

Q48.  Một số người cho rằng họ hoàn toàn có quyền lựa chọn và kiểm soát cuộc sống của họ, trong khi những người 

khác nghĩ rằng họ không thế làm gì với cuộc sống của mình. Vui lòng sử dụng thang điểm dưới đây trong đó 1 

có nghĩa là “hoàn toàn không được lựa chọn” và 10 có nghĩa là “hoàn toàn có thể lựa chọn” để đưa ra đánh giá 

mức độ anh/chị có thể tự chủ và kiểm soát cuộc sống của mình (đánh số tương ứng): 

Hoàn toàn không được lựa chọn Hoàn toàn có thể lựa chọn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

(SHOW CARD 6)  

Q49.  Khi cân nhắc tất cả mọi thứ nói chung, mức độ hài lòng chung của anh/chị với cuộc sống hiện tại như thế nào? 

Sử dụng thang điểm sau trong đó 1 là “hoàn toàn không hài lòng” và 10 là “hoàn toàn hài lòng”. Anh/chị đánh 

giá mức độ hài lòng chung với cuộc sống như thế nào? (Đánh số tương ứng): 

Hoàn toàn không hài lòng Hoàn toàn hài lòng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

(SHOW CARD 7)  

Q50.  Mức độ hài lòng của anh/chị với tình hình tài chính hiện tại của gia đình anh/chị như thế nào? Vui lòng sử dụng 

thang điểm sau để đánh giá (Đánh mã tương ứng): 

Hoàn toàn không hài lòng Hoàn toàn hài lòng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trong 12 tháng qua, mức độ anh/chị hoặc gia đình anh/chị gặp phải các tình huống sau như thế nào? 

  Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Không 

bao 

giờ 

Q51 Không có đủ đồ ăn 1 2 3 4 

Q52 Cảm thấy không an toàn khi ở nhà vì vấn đề an ninh tội phạm 1 2 3 4 

Q53  
Không có thuốc hoặc những phương thức điều trị y tế mà 

anh/chị cần  

1 2 3 4 

Q54 Không có tiền 1 2 3 4 

Q55 Không có nơi ăn chốn ở an toàn (VD: không có nhà để ở) 1 2 3 4 

 

Q56. So sánh mức sống của anh/chị và bố mẹ anh/chị khi họ ở tuổi anh/chị bây giờ, anh/chị thấy rằng mức sống của 

mình tốt hơn hay kém hơn hay tương đương? 

1. Tốt hơn 

2. Kém hơn 

3. Tương đương 
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ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI NGUYÊN CON NGƯỜI, NIỀM TIN VÀ QUAN HỆ TRONG TỔ CHỨC 

Q57.  Nói chung, anh/chị thấy rằng có thể tin tưởng hầu hết mọi người hay cần phải cẩn thận/thận trọng với những 

người xung quanh? (Chọn code tương ứng): 

1 Hầu hết mọi người đều có thể tin tưởng được 

2 Cần phải cẩn thận/thận trọng với người khác 

 

Tôi muốn hỏi anh/chị về mức độ tin tưởng của anh/chị với những nhóm người sau đây. Anh/chị vui lòng cho biết 

anh/chị hoàn toàn tin tưởng, phần nào tin tưởng, phần nào không tin tưởng hay hoàn toàn không tin tưởng? (Đọc các 

đáp án và chọn code tương ứng): 

 

  Hoàn toàn tin 

tưởng 

Phần nào tin 

tưởng 

Phần nào 

không tin tưởng 

Hoàn toàn 

không tin tưởng 

Q58 Gia đình 1 2 3 4 

Q59 Hàng xóm 1 2 3 4 

Q60 Những người mà anh/chị biết 1 2 3 4 

Q61 Những người gặp lần đầu tiên 1 2 3 4 

Q62 Những người theo tôn giáo khác 1 2 3 4 

Q63 Những người thuộc quốc tịch khác 1 2 3 4 

 

Tôi sẽ đọc tên của một số cơ quan, tổ chức. Anh/chị vui lòng cho biết mức độ tin tưởng của anh/chị đối với mỗi cơ 

quan, tổ chức đó. Hoàn toàn tin tưởng, phần nào tin tưởng, phần nào không tin tưởng hay hoàn toàn không tin tưởng? 

(Đọc các đáp án và chọn code tương ứng)? (Đọc các lựa chọn và chọn code tương ứng):  

  Hoàn 

toàn tin 

tưởng 

Phần 

nào tin 

tưởng 

Phần nào 

không tin 

tưởng 

Hoàn toàn không 

tin tưởng 

Không biết 

Q64 Đền, chùa, nhà thờ 1 2 3 4 -1 

Q65 Các lực lượng vũ trang  1 2 3 4 -1 

Q66 Báo chí 1 2 3 4 -1 

Q67 TV 1 2 3 4 -1 

Q68 Liên đoàn lao động 1 2 3 4 -1 

Q69 Công an 1 2 3 4 -1 

Q70 Tòa án 1 2 3 4 -1 

Q71 Chính phủ 1 2 3 4 -1 

Q72 Cơ quan chính quyền 1 2 3 4 -1 

Q73 Quốc hội 1 2 3 4 -1 

Q74 Dịch vụ công 1 2 3 4 -1 

Q75 Các trường đại học  1 2 3 4 -1 

Q76 Bầu cử 1 2 3 4 -1 

Q77 Những công ty lớn 1 2 3 4 -1 

Q78 Các ngân hàng 1 2 3 4 -1 

Q79 Các tổ chức về môi trưởng 1 2 3 4 -1 

Q80 Các tổ chức về phụ nữ 1 2 3 4 -1 

Q81 Các tổ chức từ thiện hoặc 

nhân đạo 

1 2 3 4 -1 

Q82 Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á ASEAN 

1 2 3 4 -1 

Q83 Liên Hợp Quốc 1 2 3 4 -1 
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(SHOW CARD 9) 

Q291. Bây giờ tôi muốn hỏi một vài câu hỏi về Quốc hội, Chính phủ và Liên Hợp Quốc. Mức độ đồng ý của anh/chị 

với các nhận định sau như thế nào?   

 

  

Hoàn 

toàn 

đồng ý  

Đồng 

ý  

Không 

đồng ý 

cũng 

không 

phản đối 

Không 

đồng ý 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

biết 

Không 

trả lời 

Anh/chị đánh giá như thế nào về Quốc hội ở Việt Nam?   

P1 Nhìn chung, quốc hội có năng lực và hoạt động 

hiệu quả 

1 2 3 4 5 -1 -2 

P2 Quốc hội không thực hiện tốt công việc của 

mình 

1 2 3 4 5 -1 -2 

P3 Quốc hội luôn hoạt động dựa trên lợi ích của họ 1 2 3 4 5 -1 -2 

P4 Quốc hội luôn muốn làm tốt nhất có thể để phục 

vụ đất nước 

1 2 3 4 5 -1 -2 

P5 Nhìn chung không có tham nhũng trong Quốc 

hội 

1 2 3 4 5 -1 -2 

P6 Hoạt động của Quốc hội rất công khai và minh 

bạch 

1 2 3 4 5 -1 -2 

Anh/chị đánh giá như thế nào về Chính phủ?   

G1 Nhìn chung, Chính phủ có năng lực và hoạt 

động hiệu quả 

1 2 3 4 5 -1 -2 

G2 Chính phủ không thực hiện tốt công việc của 

mình 

1 2 3 4 5 -1 -2 

G3 Chính phủ luôn hoạt động dựa trên lợi ích của 

họ 

1 2 3 4 5 -1 -2 

G4 Chính phủ luôn muốn làm tốt nhất có thể để 

phục vụ đất nước 

1 2 3 4 5 -1 -2 

G5 Nhìn chung không có tham nhũng trong Chính 

phủ 

1 2 3 4 5 -1 -2 

G6 Hoạt động của Chính phủ rất công khai và minh 

bạch 

1 2 3 4 5 -1 -2 

Anh/chị đánh giá như thế nào về Liên Hợp Quốc?   

UN1 Nhìn chung, Liên Hợp Quốc có năng lực và hoạt 

động hiệu quả 

1 2 3 4 5 -1 -2 

UN2 Liên Hợp Quốc không thực hiện tốt công việc 

của mình 

1 2 3 4 5 -1 -2 

UN3 Liên Hợp Quốc luôn hoạt động dựa trên lợi ích 

của họ 

1 2 3 4 5 -1 -2 

UN4 Liên Hợp Quốc luôn muốn làm tốt nhất có thể 

để phục vụ đất nước 

1 2 3 4 5 -1 -2 

UN5 Nhìn chung không có tham nhũng trong Liên 

Hợp Quốc 

1 2 3 4 5 -1 -2 

UN6 Hoạt động của Liên Hợp Quốc rất công khai và 

minh bạch 

1 2 3 4 5 -1 -2 

 

Mức độ tin tưởng của anh/chị về các tổ chức Quốc tế như thế nào? Hoàn toàn tin tưởng, phần nào tin tưởng, phần nào 

không tin tưởng hay hoàn toàn không tin tưởng? (Đọc các đáp án và chọn code tương ứng):  

  Hoàn toàn 

tin tưởng 

Phần nào 

tin tưởng 

Phần nào 

không tin 

tưởng 

Hoàn toàn 

không tin 

tưởng 

Không 

biết 

Q84 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 1 2 3 4 -1 

Q85 Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) 1 2 3 4 -1 

Q86 Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 1 2 3 4 -1 
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Q87 Ngân hàng Thế giới 1 2 3 4 -1 

Q88 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 1 2 3 4 -1 

Q89 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 1 2 3 4 -1 

 

Q90. Có rất nhiều nhận xét về các tổ chức quốc tế. Một số người nói rằng các tổ chức quốc tế nên ưu tiên cải thiện đời 

sống của người dân, thậm chí điều đó có thể dẫn đến các quyết định không dân chủ. Theo anh/chị, các tổ chức quốc tế 

nên ưu tiên, hành động hiệu quả hay hoạt động dân chủ, công bằng? (SHOW CARD 10) 

Hiệu quả Dân chủ, công bằng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Dưới đây là những câu hỏi về các tổ chức quốc tế. Rất nhiều người không rõ câu trả lời cho những câu hỏi này. Nếu 

anh/chị biết thì vui lòng cho chúng tôi biết. 1 câu trả lời cho mỗi câu hỏi! (SHOW CARD 11) 

  A B C Không biết 

Q91 Có 5 quốc gia có vị trí thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Những 

quốc gia nào sau đây không có vị trí đó? A) Pháp, B) Trung Quốc, C) Ấn Độ  

1 2 3 -1 

Q92 Trụ sở chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nằm ở đâu? A) Washington DC, B) 

London, C) Geneva  

1 2 3 -1 

Q93 Tổ chức Ân xá Quốc tế giải quyết các vấn đề nào sau đây? A) Thay đổi khí hậu, B) 

Quyền con người, C) Phá hủy các di tích lịch sử  

1 2 3 -1 

 

(SHOW CARD 12) 

Q294. Bây giờ tôi sẽ đọc tên một số nhà lãnh đạo trên thế giới. Anh/chị vui lòng cho biết anh/chị tin tưởng những ai 

trong số những nhà lãnh đạo này? Vui lòng không nói tên, chỉ nói anh/chị tin tưởng bao nhiêu người trong số những 

người thuộc danh sách dưới đây? Không ai cả, 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người hay không biết 

 

 Card for GROUP A: 50% of your sample.   Card for GROUP B: 50% of your sample. 

1 Angela Merkel, Thủ tướng Đức     1 Angela Merkel, Thủ tướng Đức 

2 Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ  2 Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ 

3 Vladimir Putin, Tống thống Nga  3 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 

4 Xi Jinping, Chủ tịch Trung Quốc  4 Vladimir Putin, Tống thống Nga 

   5 Xi Jinping, Chủ tịch Trung Quốc 

 

Card A 

 

 

 

Card B 

Không ai trong số họ 0 

1 người trong số họ 1 

2 người trong số họ 2 

3 người trong số họ 3 

4 người trong số họ 4 

Tất cả 5 

 

Tôi sẽ đọc danh sách các tổ chức tình nguyện. Anh/chị vui lòng cho biết anh/chị có là thành viên đang hoạt động, không 

hoạt động hay không là thành viên của tổ chức nào? (Đọc các lựa chọn và chọn code tương ứng) 

 

 

 

Không ai trong số họ 0 

1 người trong số họ 1 

2 người trong số họ 2 

3 người trong số họ 3 

Tất cả  4 
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  Thành viên 

đang hoạt động 

Thành viên 

không hoạt động 

Không là 

thành viên 

Q94 Nhà thờ hoặc tổ chức tôn giáo 2 1 0 

Q95 Tổ chức thể thao hoặc giải trí, bóng đá/bóng chày/bóng 

bầu dục 

2 1 0 

Q96 Nghệ thuật, âm nhạc hoặc tổ chức giáo dục 2 1 0 

Q97 Liên đoàn lao động 2 1 0 

Q98 Đảng chính trị 2 1 0 

Q99 Các tổ chức môi trường  2 1 0 

Q100 Tổ chức hoặc hiệp hội chuyên ngành 2 1 0 

Q101 Tổ chức nhân đạo hoặc từ thiện 2 1 0 

Q102 Tổ chức người tiêu dùng 2 1 0 

Q103 Các hội nhóm tương trợ lẫn nhau 2 1 0 

Q104 Hội phụ nữ 2 1 0 

Q105 Các tổ chức khác 2 1 0 
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CÁC GIÁ TRỊ KINH TẾ 

(SHOW CARD 13) 

Bây giờ tôi sẽ có các cặp nhận định đối lập nhau. Anh/chị vui lòng cho biết anh/chị đồng ý với nhận định nào hơn dựa trên 

thang điểm từ 1 đến 10. Trong đó, 1 có nghĩa là hoàn toàn đồng ý với nhận định ở bên trái và 10 có nghĩa là hoàn toàn đồng 

ý với nhận định ở bên phải. (Đánh mã tương ứng)  

Q106 Thu nhập nên  

được chia đều 

Những người nỗ lực hơn  

nên được hưởng nhiều thu nhập hơn 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q107 Nên gia tăng những  

doanh nghiệp tư nhân 

 

Nên gia tăng các  

doanh nghiệp nhà nước 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q108 Chính phủ nên có trách nhiệm  

hơn để đảm bảo được đời sống của người dân 

 

Người dân nên tự có trách nhiệm với bản thân để 

tự đảm bảo được cuộc sống của chính mình  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q109 Cạnh tranh là tốt 

 

Cạnh tranh là có hại 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q110 Trong dài hạn, làm việc chăm chỉ sẽ mang lại một 

cuộc sống tốt hơn 

Làm việc chăm chỉ nhìn chung sẽ không mang lại 

thành công. Thành công là do may mắn và các 

mối quan hệ 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Q111.  Dưới đây là 2 nhận định mà mọi người thường nói khi bàn về chủ đề môi trường và phát triển kinh tế. Anh/chị 

đồng ý với nhận định nào? (Đọc các đáp án và đánh mã 1 câu trả lời): 

1 Bảo vệ môi trường cần phải được ưu tiên hàng đầu, thậm chí khi việc đó có thể dẫn đến chậm phát triển kinh tế 

và thiếu hụt việc làm 

2 Phát triển kinh tế và tạo ra nhiều việc làm mới cần phải được ưu tiên hàng đầu, thậm chí khi những việc đó có thể 

khiến môi trường bị ảnh hưởng phần nào 

3  Đáp án khác (nếu có).___________________________________ 
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THAM NHŨNG  

(SHOW CARD 14) 

Q112. Bây giờ tôi sẽ hỏi quan điểm của anh/chị về tham nhũng, đó là khi mọi người đưa hối lộ, tặng quà hay làm một 

việc làm có lợi cho người khác để có được thứ họ cần hay dịch vụ họ mong muốn. Anh/chị đánh giá như thế nào về 

tham nhũng tại Việt Nam trên thang điểm 10 trong đó 1 là “không có tham nhũng tại Việt Nam” và 10 là “tham nhũng 

rất phổ biến, đa dạng ở Việt Nam”.  

 

Không có tham nhũng ở Việt Nam 

 

Tham nhũng rất phổ biến, đa dạng tại Việt Nam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Trong những nhóm dưới đây, có bao nhiêu nhóm/cơ quan/tổ chức mà anh/chị cho rằng họ có tham gia vào tham 

nhũng. Với mỗi nhóm/cơ quan/tổ chức, anh/chị vui lòng cho biết anh/chị cho rằng không ai, một vài người, hầu hết 

hay tất cả mọi người trong số họ đều có liên quan đến tham nhũng? 

PVV: đọc tên các nhóm/cơ quan/tổ chức và chọn code tương ứng Không 

ai trong 

số họ 

Một vài 

người 

trong số 

họ 

Hầu hết 

mọi 

người 

Tất cả mọi 

người 

Không 

biết 

Không 

trả lời 

Q113 Các cơ quan nhà nước 1 2 3 4 -1 -2 

Q114 Các doanh nghiệp 1 2 3 4 -1 -2 

Q115 Các cơ quan địa phương 1 2 3 4 -1 -2 

Q116 Cơ quan dịch vụ dân sự (công an, tư pháp, công chức, bác sĩ, giáo 

viên) 
1 2 3 4 

-1 -2 

Q117 Báo chí và truyền thông  1 2 3 4 -1 -2 

 

Q118. Chúng tôi muốn biết trải nghiệm của anh/chị với các cán bộ nhà nước và các cơ quan cung cấp dịch vụ công tại 

địa phương, ví dụ cảnh sát giao thông, luật sư, bác sĩ, giáo viên và cán bộ công chức nơi anh/chị đang sinh sống.  

Theo anh/chị, mức độ những người dân bình thường phải hối lộ, tặng quà để có được dịch vụ mà họ cần là như thế 

nào? (PVV chọn code tương ứng) 

Chưa bao giờ Hiếm khi Thường xuyên Luôn luôn 

1 2 3 4 

 

Q119. Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng tình của anh/chị với nhận định sau “nhìn chung, nữ giới ít tham nhũng 

hơn nam giới”? 

1 2 3 4 0 

Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không 

đồng ý  

Khó trả lời 

 

(SHOW CARD 15) 

Q120. Ở Việt Nam, mức độ rủi ro của việc phải chịu trách nhiệm cho việc đưa hay nhận hối lộ, tặng quà hay làm một 

việc làm có lợi để đổi lấy dịch vụ công như thế nào? Vui lòng nêu ý kiến của anh/chị dựa theo thang điểm 10 trong đó 

1 nghĩa là “hoàn toàn không rủi ro” và 10 nghĩa là “rất rủi ro”. (PVV đưa ra thang điểm và chọn 1 code tương ứng) 

Hoàn toàn không rủi ro Rất rủi ro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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DI CƯ 

 

Q121. Chúng tôi muốn biết ý kiến, quan điểm của anh/chị về việc những người ở đất nước khác đến sống tại Việt Nam 

hay còn gọi là người nhập cư. Anh/chị đánh giá như thế nào về sự ảnh hưởng của nhóm người này tới sự phát triển 

của Việt Nam? 

 

Rất tốt Tương đối tốt Không tốt cũng không 

xấu 

Tương đối 

xấu 

Rất xấu 

5 4 3 2 1 

 

 

(SHOW CARD 16)  

Theo ý kiến của anh/chị, đâu là những tác động của nhập cư đối với sự phát triển của Việt Nam? Đối với mỗi nhận 

định sau về sự tác động của nhập cư, anh/chị vui lòng cho biết anh/chị đồng ý hay không đồng ý: 

(PVV: với mỗi nhận định, chọn code “đồng ý” hoặc “không đồng ý”, không đọc đáp án “Khó trả lời”, chỉ chọn code này 

nếu như đáp viên tự nói ra) 

  Đồng ý Khó trả lời Không 

đồng ý 

Q122 Có thêm nguồn nhân lực cho các vị trí khó, quan trọng 2 1 0 

Q123 Làm tăng thêm sự đa dạng văn hóa 2 1 0 

Q124 Tăng tỷ lệ tội phạm 2 1 0 

Q125 
Mang lại một nơi đến an toàn cho những người tị nạn đang bị áp bức 

ở các nơi khác 

2 1 0 

Q126 Tăng nguy cơ khủng bố 2 1 0 

Q127 
Giúp những người từ những đất nước nghèo hơn có điều kiện sống 

tốt hơn 

2 1 0 

Q128 Tăng tỷ lệ thất nghiệp 2 1 0 

Q129 Dẫn đến xung đột xã hội 2 1 0 

 

Q130.  Anh/chị nghĩ thế nào về việc những người ở đất nước khác đến Việt Nam để làm việc. Theo anh/chị đâu là 

những việc mà chính phủ nên làm? 

1.  Để bất cứ ai đến Việt Nam nếu họ mong muốn 

2.  Để bất cứ ai đến miễn là có việc làm cho họ 

3.  Có giới hạn về số người nước ngoài có thể đến Việt Nam 

4.  Cấm người từ các nước khác đến Việt Nam 
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AN NINH 

 

Q131. Anh/chị có thể vui lòng cho biết anh/chị cảm thấy thế nào về an ninh hiện nay 

Rất an toàn 1 

Phần nào an toàn 2 

Phần nào không an toàn 3 

Rất không an toàn 4 

 

Mức độ thường xuyên diễn ra những việc sau ở khu vực anh/chị sinh sống? 

 Rất thường 

xuyên 

Khá 

thường 

xuyên 

Khá không 

thường 

xuyên 

Rất không 

thường 

xuyên 

Q132. Cướp giật 1 2 3 4 

Q133. Sử dụng rượu bia khi đang tham gia giao thông trên đường 1 2 3 4 

Q134. Quân đội và cảnh sát can thiệp vào đời sống riêng tư của 

người dân 

1 2 3 4 

Q135. Hành vi phân biệt chủng tộc 1 2 3 4 

Q136. Bán thuốc trên phố (ma túy, thuốc phiện,…) 1 2 3 4 

Q137. Bạo lực và đấu tranh 1 2 3 4 

Q138. Quấy rối tình dục 1 2 3 4 

 

Những việc nào dưới đây mà anh/chị đã và đang làm để bảo đảm an toàn? (NHIỀU CÂU TRẢ LỜI) 

 Có Không 

Q139. Không mang theo quá nhiều tiền  1 2 

Q140. Không nên ra ngoài vào buổi tối muộn 1 2 

Q141. Mang theo dao, súng hoặc vũ khí khác 1 2 

 

Mức độ lo lắng của anh/chị về những tình huống sau như thế nào? 

 Rất lo lắng Hơi lo lắng  Không lo 

lắng lắm 

Hoàn 

toàn 

không lo 

lắng 

Không 

áp dụng 

Q142. Mất việc hoặc không tìm được việc làm 1 2 3 4 -3 

Q143. Không thể cho con cái một nền giáo dục tốt  1 2 3 4 -3 

 

Trong vòng 1 năm qua, anh/chị hoặc người thân trong gia đình anh/chị có từng là nạn nhân của bất kỳ loại hình tội 

phạm nào hay không?  

 Có Không 

Q144. Đáp viên 1 2 

Q145. Thành viên trong gia đình 1 2 

Mức độ lo lắng của anh/chị với những tình huống sau như thế nào? 

 Rất lo lắng Hơi lo 

lắng  

Không lo 

lắng lắm 

Hoàn toàn 

không lo lắng 

Không biết 

Q146. Có chiến tranh xảy ra ở đất nước tôi  1 2 3 4 -1 

Q147. Tấn công khủng bố 1 2 3 4 -1 

Q148. Nội chiến 1 2 3 4 -1 

 

Q149. Hầu hết mọi người cho rằng tự do và bình đẳng là quan trọng, nhưng nếu phải chọn một trong hai, anh chị 

cho rằng tự do hay bình đẳng quan trọng hơn? 

1. Tự do 

2. Bình đẳng 

Q150. Hầu hết mọi người cho rằng tự do và an toàn là quan trọng, nếu phải chọn một trong hai, anh/chị cho rằng tự 

do hay an toàn quan trọng hơn?  

1. Tự do 

2. An toàn 
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Q151.  Dĩ nhiên, chúng ta đều hi vọng sẽ không có chiến tranh xảy ra nữa, nhưng nếu có, anh/chị có sẵn sàng chiến 

đấu cho đất nước mình không? (Đánh mã 1 câu trả lời): 

1 Có  2 Không 

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẤT NƯỚC 

SHOW CARD 17 

Mọi người có nói về mục tiêu của đất nước trong 10 năm tới. Dưới đây là danh sách một số mục tiêu, theo anh/chị 

đâu nên là ưu tiên hàng đầu. (SHOW CARD 13) 

Q152. Anh/chị cho biết bản thân anh/chị cho rằng đâu là mục tiêu quan trọng nhất trong các mục tiêu sau? (Chọn code 

ở cột “Quan trọng số 1”) 

Q153. Và mục tiêu nào là mục tiêu quan trọng tiếp theo (Chọn code ở cột “Quan trọng số 2”) 

 Q152. Quan trọng số 1 Q153. Quan trọng số 2 

1. Đạt mức tăng trưởng kinh tế cao 1 1 

2. Đảm bảo đất nước có lực lượng phòng thủ mạnh 2 2 

3. Mọi người có tiếng nói hơn trong công việc của họ và 

trong cộng đồng mà họ sinh sống 

3 3 

4. Cố gắng làm cho đất nước và thành phố của chúng ta tươi 

đẹp hơn 

4 4 

(SHOW CARD 18) 

Q154.  Anh/chị cho rằng mục tiêu nào dưới đây là quan trọng nhất? (Chọn code tương ứng ở cột “Ưu tiên 1”): 

Q155. Và đâu là mục tiêu quan trọng tiếp theo? (Chọn code tương ứng ở cột “Ưu tiên 2”) 

 Q154. Quan trọng số 1 Q155. Quan trọng số 2 

1. Duy trì trật tự quốc gia 1 1 

2. Người dân có quyền nói lên quan điểm của mình về quyết 

định của chính phủ  

2 2 

3. Chống lại việc tăng giá   3 3 

4. Bảo vệ quyền tự do ngôn luận 4 4 

 

(SHOW CARD 19)  

Q156.  Dưới đây là một danh sách khác. Theo quan điểm của anh/chị, đâu là vấn đề quan trọng nhất? (Chọn code ở cột 

“Quan trọng số 1”): 

Q157. Và đâu là vấn đề quan trọng tiếp theo? (Chọn code ở cột “Quan trọng số 2”): 

 Q156. Quan trọng số 1 Q157. Quan trọng số 2 

1. Nền kinh tế ổn định  1 1 

2. Tiến đến một xã hội ít bàng quan, và nhân văn hơn 2 2 

3. Tiến đến một xã hội mà ở đó ý kiến của mỗi người được xem 

trọng hơn là đồng tiền 

3 3 

4. Đấu tranh chống tội phạm 4 4 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(SHOW CARD 20) 

Bây giờ tôi sẽ đọc một số nhận định. Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng tình của anh/chị với những nhận định này 

như thế nào theo thang điểm 10, trong đó 1 có nghĩa là “Hoàn toàn không đồng ý” và 10 có nghĩa là “Hoàn toàn đồng 

ý” (Chọn code tương ứng cho mỗi nhận định):  

 

Q158. Khoa học và công nghệ làm chúng ta mạnh khỏe hơn, cuộc sống dễ dàng và thoải mái hơn 

Hoàn toàn không đồng ý Hoàn toàn đồng ý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Q159. Nhờ có khoa học công nghệ, thế hệ mới sẽ có nhiều cơ hội hơn 

Hoàn toàn không đồng ý Hoàn toàn đồng ý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Q160. Chúng ta đang quá lệ thuộc vào các kết luận của khoa học mà không tự tin vào nhận định của bản thân  

Hoàn toàn không đồng ý Hoàn toàn đồng ý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Q161. Một trong những mặt trái của khoa học đó là nó khiến cho con người không còn khả năng tự đánh giá đúng 

sai 

Hoàn toàn không đồng ý Hoàn toàn đồng ý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Q162.  Việc biết đến khoa học không phải là điều quan trọng trong cuộc sống của tôi 

Hoàn toàn không đồng ý Hoàn toàn đồng ý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Q163.  Khi cân nhắc các khía cạnh, theo anh/chị, khoa học công nghệ làm cho thế giới tốt lên hay xấu đi? Vui lòng cho 

chúng tôi biết ý kiến của anh/chị theo thang điểm 10 trong đó 1 là “thế giới tồi tệ đi rất nhiều” và 10 có nghĩa là “thế 

giới tốt đẹp hơn rất nhiều.” (Đánh số tương ứng): 

Tồi tệ đi rất nhiều Tốt đẹp hơn rất nhiều 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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NHỮNG GIÁ TRỊ TÔN GIÁO 

(SHOW CARD 21) 

Q164. Những đấng tối cao của tôn giáo (VD: Chúa, Phật,…) quan trọng như thế nào trong cuộc sống của anh/chị? Vui 

lòng đánh giá dựa trên thang điểm 10 trong đó 10 là “hoàn toàn quan trọng” và 1 là “hoàn toàn không quan 

trọng” (chọn code tương ứng): 

Hoàn toàn không quan trọng Hoàn toàn quan trọng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Anh/chị tin vào điều gì dưới đây? 

 Có Không 

Q165 Những đấng tối cao của tôn giáo (Chúa, Phật,…) 1 2 

Q166 Sự sống sau cái chết 1 2 

Q167 Địa ngục 1 2 

Q168 Thiên đường 1 2 

 

Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của anh/chị với các nhận định sau đây:  

  Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng ý Không 

đồng ý 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Q169 Bất cứ khi nào có sự mâu thuẫn giữa khoa học và tôn giáo, tôn 

giáo luôn luôn đúng 

1 2 3 4 

Q170 Tôi chỉ chấp nhận và tin tưởng vào tôn giáo của tôi 1 2 3 4 

 

(SHOW CARD 22) 

Q171.  Ngoài đám cưới và đám tang, anh/chị có thường xuyên tham gia những buổi lễ tôn giáo (VD: đi chùa, đi nhà 

thờ,…) không? (Chọn câu trả lời tương ứng): 

1 Nhiều hơn 1 lần 1 tuần 3 1 lần 1 tháng 5 1 lần 1 năm 

2 1 lần 1 tuần 4 Chỉ vào ngày đặc biệt 6 Không thường 

xuyên/Thỉnh thoảng 

    7 Không bao giờ 

(SHOW CARD 23) 

Q172. Ngoài đám cưới và đám tang, mức độ thường xuyên anh/chị cầu nguyện (VD: thắp hương, đi chùa chiền, đi 

lễ,…) như thế nào? (Chọn 1 code): 

1 Nhiều lần 1 ngày 4 Chỉ khi tham dự các buổi lễ tôn giáo 7 Không thường 

xuyên/Thỉnh thoảng 

2 1 lần 1 ngày 5 Chỉ vào những ngày đặc biệt 8 Không bao giờ 

3 Nhiều lần 1 tuần 6 1 lần 1 năm   

 

Q173. Bất kể anh/chị có theo tôn giáo nào hay không, anh/chị cho rằng mình là…? (Đọc đáp án và chọn mã tương ứng): 

    1  Một người theo tôn giáo 

    2  Một người không theo tôn giáo 

    3  Một người vô thần 

 

Q174.  Anh/chị đồng ý nhất với nhận định nào trong các nhận định sau? Điều cơ bản của tôn giáo là: 

1.  Tuân theo các chuẩn mực và các nghi lễ tôn giáo          2. Làm điều tốt cho người khác  

 

 

Q175. Anh/chị đồng ý với nhận định nào hơn trong 2 nhận định dưới đây? Giá trị cơ bản của tôn giáo là 

1.  Làm cho cuộc sống sau khi chết (thế hệ sau, kiếp sau,…) tốt hơn                          2.  Làm cho cuộc sống hiện tại 

tốt hơn 
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CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC VÀ LỐI SỐNG 

SHOW CARD 24 

Q176. Anh/chị đồng ý hoặc không đồng ý với nhận định sau đây ở mức độ: ngày nay người ta thường gặp khó khăn 

trong việc quyết định đâu là những quy tắc đạo đức đúng đắn để tuân theo? 

Hoàn toàn không đồng ý Hoàn toàn đồng ý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

(SHOW CARD 25) 

Anh/chị vui lòng cho biết trong các hành động dưới đây, hành động nào hoàn toàn không bao giờ bị phán xét hay luôn 

luôn bị phán xét (đọc các hoạt động và chọn code tương ứng) 

  Không bao giờ 

bị phán xét  

Luôn bị phán xét 

Q177 Yêu cầu những quyền lợi từ chính phủ mà đáng lẽ anh/chị 

không được hưởng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q178 Trốn vé khi đi phương tiện công cộng  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q179 Trộm cắp tài sản 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q180 Gian lận về thuế nếu anh/chị có cơ hội 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q181 Ai đó nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q182 Đồng tính 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q183 Gái mại dâm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q184 Phá thai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q185 Ly hôn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q186 Quan hệ tình dục trước khi kết hôn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q187 Tự tử 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q188 Giết nhân đạo bệnh nhân nan y để không gây đau đớn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q189 Đàn ông đánh vợ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q190 Bố mẹ đánh con cái 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q191 Bạo lực với người khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q192 Khủng bố mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng hoặc tôn giáo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q193 Quan hệ tình dục không có ràng buộc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q194 Bạo lực chính trị (vd: biểu tình rồi bị đàn áp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q195 Tử hình 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Anh/chị có cho rằng chính phủ Việt Nam nên hay không nên có quyền làm những việc sau: 

 
Chắc chắn 

nên có quyền 

Có lẽ nên 

có quyền 

Có lẽ 

không nên 

có quyền 

Chắc chắn 

không nên có 

quyền 

Q196 Giám sát mọi người qua video ở các nơi công cộng 1 2 3 4 

Q197 
Theo dõi tất cả email và bất kỳ thông tin nào khác 

được trao đổi trên Internet 
1 2 3 4 

Q198 
Thu thập thông tin về tất cả người dân sống tại Việt 

Nam và không cho họ biết 
1 2 3 4 
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SỰ QUAN TÂM VÀ THAM GIA VÀO CHÍNH TRỊ 

Q199.  Anh/chị có quan tâm như thế nào với chính trị? (đọc các đáp án và chọn 1 câu trả lời): 

1  Rất quan tâm 

2  Phần nào quan tâm 

3  Phần nào không quan tâm 

4  Hoàn toàn không quan tâm 

 

Q200. Khi anh/chị nói chuyện với bạn bè, mức độ thường xuyên anh/chị nói chuyện về các vấn đề chính trị như thế 

nào, thường xuyên, thỉnh thoảng hay không bao giờ 

1  Thường xuyên 

2  Thỉnh thoảng 

3  Không bao giờ 

Mọi người tìm hiểu về đất nước này cũng như thế giới theo nhiều nguồn thông tin khác nhau. Với mỗi nguồn thông 

tin dưới đây, vui lòng cho biết anh/chị có sử dụng những nguồn thông tin sau để lấy thông tin hàng ngày, hàng tuần, 

hàng tháng, ít hơn hàng tháng hay không bao giờ (Đọc các lựa chọn và chọn mã tương ứng): 

 Hàng 

ngày 

Hàng 

tuần 

Hàng 

tháng 

Ít hơn hàng tháng Không 

bao giờ 

Q201.  Báo hàng ngày (báo giấy và báo mạng) 1 2 3 4 5 

Q202.  Tin tức trên TV 1 2 3 4 5 

Q203.  Tin tức trên radio 1 2 3 4 5 

Q204.  Điện thoại di động 1 2 3 4 5 

Q205.  Email 1 2 3 4 5 

Q206.  Internet 1 2 3 4 5 

Q207. Mạng xã hội (Facebook, Twitter,…) 1 2 3 4 5 

Q208. Nói chuyện với bạn bè hay đồng nghiệp 1 2 3 4 5 

 

(SHOW CARD 26) 

Bây giờ chúng tôi sẽ đọc những hoạt động liên quan đến chính trị mà người dân có thể làm, và với mỗi hoạt động, 

anh/chị vui lòng cho biết mình đã từng làm, sẽ làm hay không bao giờ làm trong bất kỳ hoàn cảnh nào (Đọc các lựa 

chọn và chọn code tương ứng) 

 Đã từng làm Có lẽ sẽ 

làm 

Không bao giờ 

làm 

Q209. Ký đơn kiến nghị 1 2 3 

Q210. Tham gia tẩy chay 1 2 3 

Q211. Tham dự các cuộc biểu tình ôn hòa 1 2 3 

Q212. Tham gia đình công 1 2 3 

 

(SHOW CARD 26) 

Những hoạt động chính trị và xã hội nào sau đây người dân có thể làm? Đối với mỗi hoạt động, vui lòng cho biết 

anh/chị đã từng làm, có lẽ sẽ làm hay sẽ không bao giờ làm dù ở bất cứ hoàn cảnh nào (đoc các hoạt động và chọn mã 

tương ứng): 

 Đã từng làm Có lẽ sẽ 

làm 

Không bao giờ 

làm 

Q213. Đóng góp cho một nhóm hoặc một chiến dịch 1 2 3 

Q214. Liên hệ với nhân viên trong chính phủ 1 2 3 

Q215. Vận động mọi người hành động cho những vấn đề chính trị 1 2 3 

Q216. Vận động mọi người tham gia bầu cho một ứng viên nào đó 1 2 3 

(SHOW CARD 27) 

Bây giờ tôi sẽ đọc một số hoạt động liên quan đến chính trị và mà mọi người có thể làm bằng cách sử dụng Internet 

hoặc các mạng xã hội như Facebook, Twitter,… . Và anh/chị vui lòng cho biết anh/chị đã tùng làm, có lẽ sẽ làm hay sẽ 

không bao giờ làm (trong bất cứ hoàn cảnh nào) hoạt động nào trong các hoạt động sau. (đọc các hoạt động và chọn mã 

tương ứng; nếu đáp viên không sử dụng Internet hoặc mạng xã hội thì chọn code -3 “Không áp dụng”) 
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 Đã từng 

làm 

Có lẽ sẽ 

làm 

Không bao 

giờ làm 

Không áp 

dụng 

Q217 Tìm kiếm thông tin về chính trị và các sự kiện chính 

trị 

1 2 3 -3 

Q218 Ký một đơn kiến nghị điện tử 1 2 3 -3 

 

Mức độ thường xuyên anh/chị tham gia bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử như thế nào, luôn luôn, thường xuyên hay 

không bao giờ? Vui lòng cho biết mức độ thường xuyên theo từng cấp độ bỏ phiếu (Đọc các đáp án và đánh mã tương 

ứng): 

 Luôn luôn Thường xuyên Không bao 

giờ 

Không có 

quyền bầu 

cử 

Q221. Bầu cử tại địa phương 1 2 3 4 

Q222. Bầu cử trên cả nước 1 2 3 4 

 

Theo quan điểm của anh/chị, những điều nào sau đây xảy ra ở Việt Nam thường xuyên như thế nào? 

 Rất 

thường 

xuyên 

Khá 

thường 

xuyên 

Không 

thường 

xuyên lắm 

Không 

thường 

xuyên 

Q224. Số lượng phiếu bầu được đếm một cách công bằng 1 2 3 4 

Q225. Các ứng cử viên của các bên đối lập bị ngăn cản vận động 

tranh cử 
1 2 3 4 

Q226. Các tin tức trên TV ủng hộ đảng phái đang cầm quyền 1 2 3 4 

Q227. Cử tri bị mua chuộc 1 2 3 4 

Q228. Các nhà báo cung cấp những thông tin công bằng về bầu cử 1 2 3 4 

Q229. Những người tham gia chạy đua bầu cử đều công bằng  1 2 3 4 

Q230. Những người giàu có sẽ mua chuộc trong bầu cử 1 2 3 4 

Q231. Những người tham gia bầu cử bị đe dọa bằng bạo lực tại các 

điểm bỏ phiếu 
1 2 3 4 

Q232. Những người đi bỏ phiếu được quyền đưa ra lựa chọn trung 

thực của mình trong các cuộc bầu cử 

1 2 3 4 

Q233. Phụ nữ cũng có cơ hội bình đẳng để chạy đua vào cơ quan 

chính quyền 

1 2 3 4 

 

Q234. Một số người cho rằng những cuộc bầu cử thành thực có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của họ; một số 

người khác lại nghĩ rằng nó không tạo lên khác biệt. Việc có những cuộc bầu cử thành thực quan trọng với 

anh/chị như thế nào – rất quan trọng, khá quan trọng, không quan trọng lắm hay hoàn toàn không quan trọng? 

1. Rất quan trọng 

2. Khá quan trọng 

3. Không quan trọng lắm 

4. Hoàn toàn không quan trọng 

 

SDG1. Theo anh/chị, hệ thống chính trị ở Việt Nam có cho phép những người dân bình thường có thế nói lên tiếng 

nói đối với những việc mà Chính phủ thực hiện? 

1 2 3 4 5 

Hoàn toàn 

cho phép 

Hầu như cho 

phép 

Phần nào 

cho phép 

Rất ít khi 

cho phép 

Hoàn toàn 

không cho 

phép 

(SHOW CARD 28) 
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292. Anh/chị đồng ý hay không đồng ý với các nhận định sau? 

  Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Không đồng 

ý cũng 

không phản 

đối 

Đồng 

ý 
Hoàn toàn đồng ý 

Không 

biết 

A Tôi không chắc có nên tin hầu hết các 

chính trị gia không 

1 2 3 4 5 -1 

B Tôi thường thận trọng khi đặt niềm tin vào 

các chính trị gia  

1 2 3 4 5 -1 

C Nhìn chung, các chính trị gia thường cởi 

mở về các quyết định của họ 

1 2 3 4 5 -1 

D Nhìn chung, chính phủ thường làm những 

điều đúng đắn 

1 2 3 4 5 -1 

E Thông tin được cung cấp bởi chính phủ 

thường không đáng tin cậy 

1 2 3 4 5 -1 

F Tốt nhất nên thận trọng khi tin tưởng vào 

chính phủ 

1 2 3 4 5 -1 

G Hầu hết các chính trị gia đều trung thực và 

đáng tin cậy 

1 2 3 4 5 -1 

H Những người trong chính phủ thể hiện là 

người phán xét kém   

1 2 3 4 5 -1 

I Các chính trị gia thường thiếu năng lực và 

làm việc không hiệu quả 

1 2 3 4 5 -1 

J Các chính trị gia không tôn trọng những 

người như tôi 

1 2 3 4 5 -1 

K Các chính trị gia thường đặt lợi ích quốc 

gia lên trên lợi ích cá nhân họ 

1 2 3 4 5 -1 

L Các chính trị gia thường không quan tâm 

đên nơi tôi sinh sống/cộng đồng của tôi 

1 2 3 4 5 -1 

M Chính phủ hành động không công bằng 

đối với những người như tôi 

1 2 3 4 5 -1 

N Chính phủ thấu hiểu nhu cầu từ cộng đồng 

tôi sinh sống 

1 2 3 4 5 -1 

O Chính phủ thường có những dự định tốt 1 2 3 4 5 -1 
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VĂN HÓA CHÍNH TRỊ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ 

 

Bây giờ tôi sẽ mô tả những hệ thống chính trị khác nhau và anh/chị cho biết anh/chị nghĩ thế nào về việc mỗi hệ thống 

trong việc tạo dựng đất nước. Với một hệ thống, anh/chị cho rằng hệ thống đó tạo dựng rất tốt, khá tốt, khá tệ hay rất 

tệ? (Đọc các đáp án và chọn mã tương ứng): 

 

  Rất 

tốt 

Khá 

tốt 

Khá tệ Rất tệ Không 

biết 

Q235 
Có những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, người không bị ảnh hưởng bởi quốc hội 

hay những cuộc bầu cử  

1 2 3 4 -1 

Q236 
Có những chuyên gia, không phải chính phủ để đưa ra các quyết định dựa 

trên điều họ nghĩ là tốt nhất cho đất nước  

1 2 3 4 -1 

Q237 Có sự cai trị của quân đội 1 2 3 4 -1 

Q238 Có hệ thống chính trị dân chủ 1 2 3 4 -1 

Q239 
Có một hệ thống được hình thành bởi luật tôn giáo mà ở đó không có đảng 

phái hay bầu cử chính trị 

1 2 3 4 -1 

 

 

(SHOW CARD 30) 

Có rất nhiều thứ cần thực hiện nhưng không phải tất cả đều là ưu tiên của nền dân chủ. Theo anh/chị, trong những 

việc cần làm dưới đây, đâu là việc ưu tiên của một nền dân chủ. Vui lòng đánh giá trên thang điểm sau trong đó 1 là 

“Không phải ưu tiên của nền dân chủ” và 10 là ”Ưu tiên của nền dân chủ” (đọc các đáp án và code tương ứng): 

PVV không đọc đáp án mà chỉ code tương ứng theo 

những gì đáp viên tự đề cập đến. 0 – “Nó không 

phải hành động của nền dân chủ” 

Không phải ưu 

tiên của nền dân 

chủ 

Ưu tiên của nền 

dân chủ 

Không phải 

hành động của 

nền dân chủ 

Không 

biết 

Q241 Chính phủ đánh thuế đối với người giàu và 

trợ cấp cho người nghèo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -1 

Q242 Lãnh đạo tôn giáo là người cao nhất có thể 

hiểu và tuyên truyền về pháp luật 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -1 

Q243 Người dân lựa chọn nhà lãnh đạo của họ 

bằng bầu cử tự do. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -1 

Q244 Người dân được nhận viện trợ từ nhà nước 

khi thất nghiệp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -1 

Q245 Quân đội nên tiếp quản khi chính phủ không 

có đủ năng lực 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -1 

Q246 Quyền công dân bảo vệ người dân khỏi sự 

áp bức của nhà nước. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -1 

Q247 Chính phủ tạo thu nhập cân bằng cho tất cả 

mọi người 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -1 

Q248 Mọi người tuân theo những người cai quản, 

người tạo ra luật lệ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -1 

Q249 Phụ nữ có quyền bình đẳng như nam giới 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -1 

 

(SHOW CARD 31) 

Q250. Việc sống tại một đất nước dân chủ quan trọng với anh/chị như thế nào? Vui lòng đánh giá trên thang điểm 10 

trong đó 1 là “hoàn toàn không quan trọng” và 10 là “hoàn toàn quan trọng)? (Chọn 1 con số tương ứng): 

Hoàn toàn không quan trọng Hoàn toàn quan trọng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

(SHOW CARD 32) 

Q251. Và theo anh/chị, sự dân chủ tại Việt Nam như thế nào? Vui lòng đánh giá trên thang điểm 10 trong đó 1 là 

“hoàn toàn không dân chủ” và 10 là “hoàn toàn dân chủ”? (Code one number): 
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Hoàn toàn không dân chủ Hoàn toàn dân chủ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

SHOW CARD 33 

Q252. Mức độ hài lòng của anh/chị với hệ thống chính trị hiện nay như thế nào. Vui lòng đánh giá trên thang điểm 10 

trong đó 1 là “hoàn toàn không hài lòng” và 10 là “hoàn toàn hài lòng”? 

Hoàn toàn không hài lòng Hoàn toàn hài lòng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Q253. Quyền con người ở Việt Nam được coi trọng như thế nào? (đọc các đáp án và chọn mã tương ứng) 

    1  Rất tôn trọng  

    2  Khá tôn trọng 

    3  Không tôn trọng lắm 

    4  Hoàn toàn không tôn trọng 

 

Q254.  Mức độ anh/chị tự hào về đất nước Việt Nam như thế nào? (đọc các đáp án và chọn mã tương ứng):  

    1  Rất tự hào    3  Không tự hào lắm     5  Tôi không phải công dân Việt Nam (Không đọc đáp án này) 

    2  Khá tự hào   4  Hoàn toàn không tự hào 

 

(SHOW CARD 34) 

Mọi người thường có những quan điểm khác nhau về bản thân họ và mối liên quan của họ với thế giới. Vui lòng cho 

biết mức độ gần gũi, thân thiết của anh/chị với …? (đọc các đáp án và chọn mã tương ứng): 

 Rất gần gũi 

thân thiết 

Gần gũi 

thân thiết 

Không 

gần gũi 

thân thiết 

lắm 

Hoàn toàn 

không gần 

gũi thân thiết 

Q255. Làng xóm, thị xã hay thành phố mà anh/chị sinh sống 1 2 3 4 

Q256. Quận huyện, đất nước hay vùng miền mà anh/chị sinh 

sống 

1 2 3 4 

Q257. Việt Nam 1 2 3 4 

Q258. Khu vực Đông Nam Á, Châu Á 1 2 3 4 

Q259. Thế giới 1 2 3 4 
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NHÂN KHẨU HỌC 

 

Q260. Giới tính đáp viên (Chọn giới tính đáp viên theo quan sát, không hỏi đáp viên): 

     1   Nam 

     2   Nữ 

 

 Q261.  Vui lòng cho biết năm sinh của anh/chị?  

 

 

Q262.  Có nghĩa là anh/chị _______tuổi (viết tuổi theo 2 chữ số).  

 

Q263. Anh/chị sinh ra tại Việt Nam hay anh/chị nhập cư vào Việt Nam? (Gh nhận 1 câu trả lời) 

 

Q264-265. Bố hoặc mẹ của anh/chị có phải người nhập cư vào Việt Nam không? Vui lòng nói rõ từng người (đọc và 

chọn mã tương ứng): 

 

Q266-268. Anh/chị, bố hoặc mẹ anh/chị (hoặc người nuôi dưỡng anh/chị) sinh ra tại nước nào? (PVV ghi nhận tên đất 

nước và đánh mã tương ứng sau khi cuộc PV kết thúc) 

 

 Q263. 

Đáp viên 

Q264. 

Mẹ của đáp viên 

Q265. 

Bố của đáp viên 

1. Sinh ra tại Việt Nam 1 1 1 

2. Nhập cư vào Việt Nam (sinh ra tại đất nước 

khác) 

2 2 2 

    

 Q266. 

Đáp viên 

Q267. 

Mẹ của đáp viên 

Q268. 

Bố của đáp viên 

Sinh ra tại đất nước: Viết tên đất nước _________________ _________________ _________________ 

CODE của đất nước (sử dụng code ISO)             

 

Q269. Bạn có phải công dân của Việt Nam không? 

    1  Vâng, tôi là công dân của Việt Nam 

    2  Không, tôi không phải là công dân của đất nước này 

 

Q270. Gia đình anh/chị có bao nhiêu người, bao gồm bản thân anh/chị, con cái và những thành viên sống cùng gia 

đình anh/chị? 

                     _____________ 

 

Q271.  Anh/chị có sống cùng bố mẹ hay bố mẹ chồng/vợ hay không? (Chọn 1 câu trả lời): 

1. Không 

2. Có, sống cùng bố mẹ 

3. Có, sống cùng bố mẹ chồng/vợ 

4. Có, sống cùng bố mẹ và bố mẹ chồng/vợ 

Q272. Ngôn ngữ nào mà anh/chị thường sử dụng ở nhà? (Chọn 1 câu trả lời) 

    1  Tiếng Việt 

    2  Tiếng Anh 

    3  Tiếng Pháp 

    4  Tiếng Đức 

    5  Tiếng dân tộc, ghi rõ 

6  Khác, ghi rõ 

 

Q273.  Tình trạng hôn nhân hiện tại của anh/chị là gì? (Đọc các đáp án và chọn 1 câu trả lời): 

    1  Đã kết hôn 

    2  Sống thử 

    3  Đã ly hôn 
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    4  Đã ly thân 

    5  Góa 

6  Độc thân 

 

Q274.  Anh/chị có con hay chưa? (Code 0 nếu chưa, và viết số lượng tương ứng nếu đã có con): _____________ 

 

Q275-278.  Trình độ học vấn cao nhất của anh/chị, vợ/chồng anh/chị, bố và mẹ anh/chị là gì?1  

[Interviewer: code for each person separately. The table below uses codes ISCED-2011 –  International Standard 

Classification for Education used by the UN and UNESCO. Your supervisor will provide you with a national-adapted 

list of codes. If the respondent has no spouse, no father or no mother, code “-3”=not applicable   

Note, ‘completed’ = diploma or certificate] 

 

  Q275. 

Đáp viên 

Q276. 

Vợ/Chồng 

Q277. 

Mẹ 

Q278. 

Bố 

0 Không đi học hoặc có đi nhà trẻ hoặc mẫu giáo  0 0 0 0 

1 Tiểu học (ISCED 1) 1 1 1 1 

2 Trung học cơ sở (ISCED 2) 2 2 2 2 

3 

Trung học phổ thông (thường từ 15 – 18 tuổi)/Sơ cấp 

nghề (thường từ 15 – 16 tuổi) /Trung cấp nghề (thường 

từ 15 – 18 tuổi)/Trung cấp chuyên nghiệp (thường từ 

15 – 18/19 tuổi) (ISCED 3) 

3 3 3 3 

4 

Trung cấp chuyên nghiệp (học 1-2 năm sau khi học 

xong trung học phổ thông) (thường bắt đầu lúc 18 tuổi, 

không phải 15 tuổi) (ISCED 4) 

4 4 4 4 

5 
Trình độ cao đẳng/Cao đẳng nghề (thường học 2-3 

năm) (ISCED 5) 
5 5 5 5 

6 Trình độ đại học (học 4-5 năm đại học) (ISCED 6)   6 6 6 6 

7 
Trình độ đại học (học đại học từ 6 năm trở lên, ví dụ 

kỹ sư, bác sĩ, ...) hoặc trình độ thạc sĩ (ISCED 7)  
7 7 7 7 

8 Trình độ tiến sĩ (ISCED 8) 8 8 8 8 

 Không biết  -1 -1 -1 

 Không áp dụng  -3 -3 -3 

 

 

Q279.  Anh/chị có đang làm thuê không? Nếu có anh/chị làm thuê bao nhiêu giờ mỗi tuần? Nếu anh/chị có nhiều hơn 

1 công việc thì chỉ cần trẩ lời cho công việc chính của anh/chị. PVV: chọn 1 code tương ứng từ 1-8 cho đáp viên 

 

Q280. Vợ/chồng anh/chị làm việc ở đâu? Công việc gần đây nhất của vợ/chồng anh/chị là làm thuê (toàn thời gian hoặc 

bán thời gian) hay tự làm, tự kinh doanh? PVV: hỏi riêng cho vợ/chồng. Chỉ chọn 1 code từ 1 đến 8 cho vợ/chồng  

 Q279. 

Đáp viên 

Q280. 

Vợ/Chồng 

Có, đang làm việc có trả lương:   

 Nhân viên toàn thời gian (làm việc từ 30h trở lên/tuần) 1 1 

 Nhân viên bán thời gian (làm việc ít hơn 30h/tuần) 2 2 

 Tự làm, tự kinh doanh 3 3 

Không, đang không làm việc   

 Nghỉ hưu 4 4 

 Nội trợ 5 5 

 Học sinh/Sinh viên 6 6 

 
1 Dear national team leader, when localizing the questionnaire, conducting the survey and doing data entry, please, introduce 

2 variables per each person mentioned in Q274-Q277 as following: Q274-Education of the respondent according to ISCED 

and Q274A-Education of the respondent according to the classification of your national system of education and so on for the 

spouse, mother and father of the respondent. Please, make sure you have provided then the list of national education codes to 

the WVSA Secretariat and Data archive.  
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 Thất nghiệp 7 7 

   

 Khác (ghi rõ):______________________ 8 8 

Không áp dụng  -3 

 

Q281. Nghề nghiệp cụ thể của anh/chị là gì? PVV: hỏi đáp viên về công việc gần đây nhất nếu như hiện tại đáp viên đang 

không làm việc 

Q282. Nghề nghiệp của vợ/chồng anh/chị là gì? PVV: hỏi công việc gần đây nhất của vợ/chồng đáp viên nếu hiện tại 

vợ/chồng đáp viên đang không làm việc 

Q283. Khi anh/chị 14 tuổi, bố của anh/chị làm nghề gì? PVV: hỏi về công việc gần nhất của bố đáp viên tại thời điểm đáp 

viên 14 tuổi nếu như lúc đó bố của đáp viên đã mất hoặc không làm việc tại thời điểm đó 

  Q281. 

Đáp viên 

Q282. 

Vợ/Chồng 

Q283. 

Bố 

1 Hành nghề chuyên nghiệp (ví dụ: bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, nghệ sỹ, kế toán, 

y tá, ...) 

1 1 1 

2 Chuyên viên (VD: ngân hàng, chuyên viên ở các công ty lớn, cán bộ trong 

chính phủ, cán bộ đoàn) 

2 2 2 

3 Văn thư (ví dụ: thư ký, quản lý văn phòng, nhân viên công chức, …) 3 3 3 

4 Kinh doanh, bán hàng, sale (ví dụ quản lý kinh doanh, chủ cửa hàng, trợ ký 

cửa hàng, đại lý bảo hiểm, …) 

4 4 4 

5 Dịch vụ (ví dụ: chủ nhà hàng, cán bộ công an, phục vụ trong nhà hàng, 

chăm sóc khách hàng, …) 

5 5 5 

6 Công nhân có tay nghề (ví dụ: for example: thợ cơ khí, thợ may, thợ điện, 

…) 

6 6 6 

7 Công nhân bán tay nghề (ví dụ: thợ nề, tài xế xe bus, thợ mộc thợ làm 

bánh, …) 

7 7 7 

8 Công nhân không có tay nghề (ví dụ: công nhân, nhân viên khuân vác, 

công nhân nhà máy, nhân viên dọn dẹp, …) 

8 8 8 

9 Nông dân (ví dụ: lao động ở nông trại, lái máy kéo) 9 9 9 

10 Chủ trang trại, quản lý trang trại 10 10 10 

0 Chưa từng làm việc 0 0 0 

 

 

 Không áp dụng  -3 -3 

 Không biết  -1 -1 

Q284. Anh/chị làm việc cho chính phủ hay các tổ chức công, doanh nghiệp tư nhân hay cho tổ chức phi lợi nhuận? 

Nếu hiện tại anh/chị đang không làm việc thì vui lòng cho biết về công việc gần đây nhất mà anh/chị làm. 

Anh/chị đang làm hay đã từng làm việc cho…? (đọc các đáp án và chọn mã tương ứng): 

    1  Chính phủ hoặc các tổ chức công 

    2  Các doanh nghiệp tư nhân 

    3  Tổ chức tư nhân phi lợi nhuận 

 

Q285.  Bạn có phải là người kiếm tiền chính trong gia đình không? (Chọn 1 câu trả lời): 

     1  Có 

     2  Không   

 

Q286. Trong 1 năm qua, gia đình anh/chị có (đọc các đáp án và chọn 1 câu trả lời): 

    1   Tiết kiệm tiền 

    2   Chỉ có đủ tiền để chi tiêu 

    3   Tiêu 1 vài khoản tiết kiệm 

    4   Tiêu tiền tiết kiệm và vay mượn tiền 

-1   Không biết 
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Q287.  Mọi người thường đánh giá họ ở tầng lớp lao động, tầng lớp trung lưu hoặc tầng lớp cao cấp hay tầng lớp hạ 

lưu. Anh/chị thấy bản thân mình thuộc tầng lớp nào (đọc các đáp án và chọn 1 câu trả lời):  

    1   Tầng lớp thượng lưu 

    2   Tầng lớp trung lưu 

    3   Tầng lớp trung lưu thấp 

    4   Tầng lớp lao động 

    5   Tầng lớp hạ lưu 

 

(SHOW CARD 35) 

Q288.  Thang điểm dưới đây tương ứng với mức thu nhập trong đó 1 là nhóm có thu nhập thấp nhất và 10 là nhóm có 

mức thu nhập cao nhất ở Việt Nam. Theo anh/chị, thu nhập hộ gia đình anh/chị thuộc mức nào. Vui lòng nêu 

rõ mức phù hợp nhất. Thu nhập bao gồm lương, thưởng, các khoản hưu trí và thu nhập khác. (Chọn 1 đáp án 

tương ứng): 

 

Nhóm thu nhập thấp nhất Nhóm thu nhập cao nhất 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Q289.  Anh/chị có thuộc về tôn giáo hay không? Nếu có, thì là nhóm nào? (Chọn 1 đáp án tương ứng trong các nhóm 

sau. Chọn code 0 nếu đáp viên trả lời “không thuộc tôn giáo nào”) 

  Không: không thuộc về tôn giáo nào 0 

  Có: Công giáo La Mã  1 

     Đạo tin lành 2 

     Orthodox (Russian/Greek/etc.) 3 

     Jew 4 

     Muslim  5 

     Đạo Hin đu  6 

     Đạo Phật 7 

     Khác (ghi rõ):_____________ 8 

[LƯU Ý: Nếu tôn giáo của anh/chị không nằm trong danh sách kể trên, vui lòng ghi rõ. Danh sách này cũng 

cần được gửi lại cùng data]. 

 

 

Q290. Nhóm dân tộc của anh/chị là gì: 

   

Tày 1 

Kinh 2 

Thai 3 

Muong 4 

Hmong 5 

Khơ Mú 6 

Xinh Mun 7 

Lào  8 

Kháng 9 

La Ha  10 

Khmer 11 

Chinese 12 

Khác, ghi rõ 99 
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ĐÁNH GIÁ BỞI PVV 

 
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Tất cả các mục dưới đây đều bắt buộc và rất quan trọng. Nếu nhóm dự án gặp khó khăn khi ghi nhận 

những thông tin này thì cần phải thông báo WVSA trước khi FW bắt đầu. Những thông tin này được điền bởi phỏng vấn viên 

(không phải đáp viên) và phải phản ánh đúng tình trạng thực tế. 

 

E.  Mức độ thích thú của đáp viên với cuộc phỏng vấn  

1   Rất thích thú 

2   Phần nào thích thú 

3   Không thích thú 

 

E1. Khả năng đọc hiểu của đáp viên 

1 Có khả năng đọc hiểu 

2 Không có khả năng đọc hiểu 

 

F.  Sự riêng tư bảo mật của cuộc phỏng vấn 

1   Không có ai xung quanh theo dõi cuộc phỏng vấn 

2   Có người xung quanh quan sát cuộc phỏng vấn 

 

G. Dân số tại địa bàn phỏng vấn  G1. Địa chỉ phỏng vấn 

1 Dưới 2,000  5 20 - 50,000  1… Tỉnh 

2 2,000 - 5,000  6 50 - 100,000  2… Thành phố trực thuộc tỉnh 

3 5 - 10,000  7 100 - 500,000  3… Quận/Huyện 

4 10 - 20,000  8 Từ 500,000 trở lên  4… Phường/xã 

 

H. Địa điểm phỏng vấn     H1. Địa bản phỏng vấn 

1. Thủ đô   1. Thành thị 

2. Trung tâm của vùng  2. Nông thôn 

3. Trung tâm huyện   

4. Thành phố, thị xã khác (không phải trung tâm)   

5. Làng, xã    

 

I. Code PSU 

 

 

J. Ngày phỏng vấn 

Ngày Tháng Năm 

        

 

K. Thời gian phỏng vấn 

Giờ bắt đầu Phút bắt đầu Giờ kết thúc Phút kết thúc 

        

 

L. ID PVV ____________ 

 

N. Code của tỉnh thành 

Code theo ISO-3166-2         

 

O. GEOGRAPHICAL COORDINATES 

 + or - X X . X X 

O1. LONGITUDE    .    

O2. LATITUDE    .   
 

     


